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Quá trình thông minh hóa trong sản xuất kinh 
doanh tại các đơn vị là những bước đi cụ thể trong 
việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng 
thành viên Tập đoàn về việc tăng cường áp dụng 
cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong tất cả 
các dây chuyền sản xuất. Việc thông minh hóa phải 
được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực cụ thể như: 
Trong khai thác than, khoáng sản; đào lò, xây dựng 
mỏ; sàng tuyển, kho vận, chế biến, tiêu thụ; các dây 
chuyền sản xuất khoáng sản, hóa chất, điện lực; 
trong các lĩnh vực quản lý vật tư, máy móc, thiết bị; 
quản lý nhân sự, văn phòng v.v… “Lĩnh vực nào có thể 

áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ theo xu 
thế mới phải được nghiên cứu áp dụng. Đây vừa là 
mục tiêu trong việc từng bước hiện đại hóa, nâng cao 
năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhưng cũng là việc 
làm cần thiết, cấp bách để khắc phục một số dây 
chuyền sản xuất chính như đào lò, khai thác than đã 
và đang có thể thiếu nhân lực thợ lò khi nhu cầu tiêu 
thụ than ngày càng nâng cao trong những năm tới...” 
- Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải nói.

                                               Nguồn: vinacomin.vn

THÔNG MINH HÓA CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải trong việc triển khai nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo nhằm đạt mục tiêu tăng năng suất lao 
động, đồng thời giảm sức lao động thủ công cho người lao động.

Nhiều dây chuyền sàng tuyển, bốc rót than tại 
Công ty Tuyển than Cửa Ông đã được tự động hóa.

 Ảnh: CTV
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Trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế 
hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2018 được trình bày tại Hội nghị, 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung 
nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm qua, cán bộ công 
nhân TKV đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao 
với những kết quả nổi bật được minh chứng thông 
qua các con số chính như: doanh thu toàn Tập đoàn 
đạt 65.970 tỷ đồng, đạt 58% KHN, lợi nhuận 2.000 
tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 8.519 
tỷ đồng, đạt 62% KHN, đặc biệt cán bộ công nhân 
lao động toàn Tập đoàn có việc làm ổn định với tiền 

lương bình quân lần đầu tiên đạt 2 con số là 
10,31 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với 
cùng kỳ năm 2017. Nhìn chung, trong hai quý đầu 
năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ của TKV 
đều đạt và vượt kế hoạch giao, tất cả các khối kinh 
doanh đều có lợi nhuận. Trong 6 tháng cuối năm 
2018, dự báo nhu cầu than cho các hộ điện, xi măng, 
phân bón, hoá chất vẫn ở mức cao; giá các loại than 
cho luyện kim vẫn ổn định ở mức cao; than nhiệt 
năng có xu hướng tăng cao do nhu cầu tiêu thụ; giá 
một số loại khoáng sản có diễn biến phức tạp do ảnh 
hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, do đó 

Thúc đẩy “Ba tăng”
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Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi và có đánh giá kịp thời 
để điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Nguyễn Đình Thịnh đã kiểm điểm cụ thể công tác 
an toàn vệ sinh lao động trong 6 tháng đầu năm và 
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong 6 
tháng cuối năm 2018. Theo đó, mục tiêu xuyên suốt 
trong công tác an toàn của TKV là giảm thiểu số vụ 
tai nạn lao động và sự cố do chủ quan gây nên, giảm 
số vụ sự cố loại I, tai nạn lao động chết người giảm 
so với năm 2017; không để xảy ra các vụ tai nạn, sự 
cố mang tính chất thảm hoạ…

Các đại biểu tham dự Hội nghị còn được nghe Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Quang Dũng có những 
trao đổi cụ thể về tình hình thực hiện công tác tái cơ 
cấu của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018 với 
6 nhóm công việc chính như: thực hiện các công việc 
để chuẩn bị cổ phần hoá Công ty Mẹ; triển khai cổ 
phần hoá 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Hoa 
tiêu hàng hải và Viện Cơ khí năng lượng và mỏ; thực 
hiện hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình một số 
công ty con và chi nhánh; triển khai tái cơ cấu quản 
trị nội bộ các công ty thành viên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ - 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, 
biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành từ Tập 
đoàn đến các đơn vị, sự “vào cuộc” tích cực và quyết 
liệt của cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn 
đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, thực hiện hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch với nhiều kết quả 
đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2018, nhất 
là đời sống, việc làm của cán bộ công nhân lao động 
nói chung, lực lượng thợ lò nói riêng trong Tập đoàn 
ngày càng được cải thiện và nâng cao - đây sẽ là 
những yếu tố thiết thực nhất để “giữ chân” họ gắn 
bó lâu dài với Ngành. Phát huy những kết quả đã 
đạt được, thời gian tới, Tập đoàn cần tiếp tục có các 
giải pháp điều hành linh hoạt, rà soát kế hoạch đầu 
tư, sản xuất phù hợp; đồng thời đẩy mạnh thực hiện 
tái cơ cấu, sắp xếp hợp lý hóa sản xuất, vấn đề cốt 
lõi là SXKD hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, cải 
thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, nâng cao 
thu nhập cho người lao động. Tuyên truyền cho cán 
bộ công nhân viên lao động toàn Tập đoàn hiểu rõ 
những điểm cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 - đang là vấn đề cấp bách, đòi hỏi TKV cần tích 
cực vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa.

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng 
Thanh Hải khẳng định, đây là lần đầu tiên Tập đoàn 
có những đổi mới lồng ghép nội dung an toàn trong 
hội nghị sơ kết để có cái nhìn toàn diện hơn trên tinh 
thần công tác an toàn vẫn là quan tâm hàng đầu và 
đặc biệt quan trọng của TKV. Đồng thời Tổng Giám 
đốc Tập đoàn cũng khái quát những bài học kinh 
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nghiệm từ sự thành công - chính là kết quả nổi bật 
trong SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn 
như biết tận dụng được cơ hội, nắm bắt thị trường, 
chớp thời cơ để điều hành sản xuất kinh doanh đạt 
giá trị gia tăng cao nhất; không ngừng triển khai 
công nghệ mới áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
vào sản xuất kinh doanh, xây dựng các mỏ than có 
quy mô lớn để nâng cao năng suất lao động, giảm 
chi phí sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động; phát huy truyền thống quý báu “Kỷ 
luật và Đồng tâm” của những người thợ mỏ… Về các 

giải pháp điều hành trong 6 tháng cuối năm 2018, 
Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đặc biệt nhấn mạnh 
nhiệm vụ thúc đẩy “ba tăng” - tăng lương, tăng 
tuyển dụng thợ lò và tăng năng lực của các đơn vị 
cũng như toàn Tập đoàn, trong đó tăng lương được 
coi là quan trọng nhất. Mặt khác, đồng chí Tổng Giám 
đốc cũng trao đổi và nhấn mạnh rất rõ về việc cân 
đối 3 nguồn lực chính của Tập đoàn là: tài chính, tài 
nguyên và con người để tạo nên thế “kiềng ba chân” 
vững chắc cho sự phát triển ổn định và không ngừng 
tăng trưởng của TKV trong thời gian trước mắt cũng 
như lâu dài.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng 
các đồng chí cán bộ Tập đoàn được nghỉ chế độ.

Nguồn: vinacomin.vn
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Sáng 30/7/2018, tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (LDA), 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã chủ trì Hội nghị sơ 
kết công tác sản xuất, tiêu thụ alumin 6 tháng đầu năm và triển 

khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có Thành viên 
HĐTV Nguyễn Chiến Thắng, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn, lãnh 
đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị liên quan.

6 tháng đầu năm, TKV tiêu thụ 
653,105 tấn alumin

6 tháng đầu năm 2018, TKV đã hoàn thành kế 
hoạch tiêu thụ với kết quả đạt được 653,105 tấn 
alumin quy đổi, đạt 53,1% KH năm (trong đó LDA 
là 334,212 tấn; Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA) là 
318.893 tấn); doanh thu LDA đạt 1.411,4 tỷ đồng, 
DNA đạt 3.298 tỷ đồng. Hai đơn vị đã chú trọng rà 
soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình vận 
hành, các quy định quản lý kỹ thuật đáp ứng cơ bản 
yêu cầu quản lý sản xuất, thực hiện tốt công tác 
đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn 
cho CBCNV, làm chủ và vận hành có hiệu quả dây 
chuyền công nghệ, nhất là với dây chuyền công 
nghệ alumin.

Bên cạnh đó, LDA và DNA đã có những sáng kiến, 
giải pháp công nghệ trong quá trình sản xuất, xử lý 
các tồn tại, điểm nghẽn của dây chuyền công nghệ, 
từ đó nâng cao năng suất, điển hình như: Sử dụng 
giải pháp nước tuần hoàn từ hồ thải quặng duôi số 
6 cho nhà máy tuyển, giảm chi phí sử dụng nước 
mới, tiết kiệm 5 tỷ/năm. Về công tác đầu tư xây 
dựng, các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện 
kế hoạch ĐTXD 2018 được TKV phê duyệt, đã phối 
hợp tốt với các BQL Dự án để kịp thời giải quyết 
các vướng mắc phát sinh tại hiện trường trong việc 
triển khai các dự án.

Tại Hội nghị, các ban chuyên môn đã yêu cầu 2 
công ty LDA và DNA tiếp tục hoàn thiện các quy 
chế quản lý để nâng cao hiệu quả các mặt quản lý 
từ công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, quản trị chi 

phí và quản lý tài chính; phối hợp chặt chẽ với địa 
phương tăng cường thực hiện công tác bảo vệ tài 
nguyên, ranh giới mỏ nhằm ngăn chặn kịp thời khai 
thác trái phép hoặc lấn chiếm các khu đã đền bù, 
GPMB theo chỉ đạo của TKV; hai đơn vị tiếp tục phối 
hợp với đơn vị tư vấn để nghiên cứu các phương 
án, giải pháp để hướng tới nâng cao công suất dây 
chuyền đạt 700.000 đến 750.000 tấn/năm.

Kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt mọi 
điều kiện cho SXKD; đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng 
chính như: Chất lượng alumin, tiêu thụ đáp ứng nhu 
cầu thị trường, phục vụ khách hàng tốt nhất; tăng 
cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm; 
cổ phần hóa doanh nghiệp; phối hợp với địa phương 
bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ… Ngoài ra, các đơn 
vị sản xuất tiếp tục chú trọng thực hiện công tác 
AT-VSLĐ, giảm thiểu các vụ TNLĐ; đẩy nhanh các 
dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp 
lại tổ chức sản xuất hợp lý, tinh giản lao động đảm 
bảo công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của 
người lao động...

                                            Nguồn: vinacomin.vn
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Để thực hiện mục tiêu trên, 
Tổng Giám đốc TKV yêu cầu các 
đơn vị cân đối, huy động tối đa 
năng lực thiết bị hiện có để thực 
hiện khối lượng công việc tăng 
thêm. Khối lượng còn lại (sau khi 
đã cân đối hết năng lực) đơn vị 
chủ động thuê ngoài để thực hiện 
theo các quy định hiện hành của 
Nhà nước và của TKV.

Các công ty sản xuất than 
tập trung mọi biện pháp để hoàn 
thành kế hoạch sản xuất than 
nguyên khai theo kế hoạch điều 
hành, đặc biệt là các công ty 6 

tháng đầu năm đang hụt sản 
lượng.

Công ty Chế biến than Quảng 
Ninh, Kinh doanh than Cẩm Phả 
tăng cường công tác chế biến, 
bám sát kế hoạch đã giao và các 
văn bản hướng dẫn để thực hiện 
đủ sản lượng chế biến nâng cấp 
theo kế hoạch.

Tập trung đưa than ra các Nhà 
máy tuyển để chế biến thành các 
chủng loại than phù hợp với yêu 
cầu của thị trường.

Các công ty kho vận phối hợp 
tốt với các đơn vị sản xuất trong 

việc giao nhận than; tăng cường 
bảo vệ chống thất thoát than 
trên đường vận chuyển, tiêu thụ.

Các Ban SXT, KDT, KH, KCM bám 
sát nhu cầu của thị trường, cân đối 
nguồn than, chủ động tham mưu 
báo cáo Tổng Giám đốc điều hành 
các đơn vị chế biến, pha trộn than 
để cung cấp đủ cho khách hàng, 
đặc biệt là các hộ điện, phân bón 
hoá chất mà TKV đã ký hợp đồng 
cung cấp than năm 2018.

                Nguồn: vinacomin.vn

TKV điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than 
năm 2018

Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than năm 2018, để đảm bảo cung ứng đủ 
than cho các nhà máy nhiện điện, giảm than tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, Tổng Giám đốc TKV đã chỉ đạo điều chỉnh sản lượng than nguyên khai, 

than sạch chế biến của một số đơn vị để đạt mục tiêu sản lượng than tiêu thụ toàn Tập 
đoàn năm 2018 đạt 39 triệu tấn, trong đó bán nội địa 37,1 triệu tấn, xuất khẩu 1,9 triệu tấn.
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Tham dự hội nghị có lãnh đạo 
Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều 
hành, Công đoàn TKV, KSVNN tại 
Tập đoàn; Đảng ủy TQN; các Ban 
chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo 
các đơn vị thành viên...

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng 
Tập đoàn Phạm Trung Hưng đã 
báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện các nội dung kết luận của 
Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn tại 
hội nghị giao ban vùng Cẩm Phả 
và vùng Hòn Gai quý I/2018 về 

thực hiện các nhiệm vụ chung và 
nhiệm vụ riêng của từng vùng. 
Theo đó, các đơn vị đã bám sát kế 
hoạch SXKD và chỉ đạo của Tập 
đoàn, điều hành linh hoạt, đẩy 
mạnh các giải pháp thực hiện kế 
hoạch, thực hiện hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng 
đạt từ 52-55% KHN trở lên theo 
chỉ đạo; đẩy mạnh than chuyển 
vùng, giảm tồn kho; tiêu thụ các 
hộ khách hàng vượt kế hoạch. 
Đồng thời, các đơn vị đã chú trọng 

thực hiện công tác ATVSLĐ, giảm 
thiểu các vụ TNLĐ so với cùng 
kỳ; đẩy nhanh các dự án đầu tư; 
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp 
xếp lại tổ chức sản xuất hợp lý, 
tinh giản lao động đảm bảo công 
khai, minh bạch và quyền lợi của 
người lao động; triển khai thực 
hiện công tác PCMB, tăng cường 
công tác bảo vệ tài nguyên, môi 
trường...

Theo báo cáo của các đơn vị 
vùng Cẩm Phả và vùng Hòn Gai, 

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN 
HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT KINH DOANH

Là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tại 
hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị vùng 
Cẩm Phả, Hòn Gai - Quảng Ninh về kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và 

triển khai nhiệm vụ quý III/2018.

Hội nghị giao ban vùng Hòn Gai
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các đơn vị đã chủ động, tích cực 
thực hiện theo chỉ đạo của Tập 
đoàn về sản xuất, tiêu thụ, than 
chuyển vùng, giảm tồn kho than, 
nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD, 6 tháng đầu năm 
hầu hết các đơn vị hoàn thành 
đạt từ 52-55% KHN trở lên. Vùng 
Cẩm Phả, than tiêu thụ đạt 58% 
KHN; than chuyển vùng đạt 65% 
KHN. Vùng Hòn Gai than tiêu thụ 
đạt 60% KHN... Nhiều đơn vị sản 
lượng than khai thác đạt cao như 
Cao Sơn đạt 58,5% KHN; Đèo Nai 
đạt 70% KHN; Tây Nam Đá Mài 
đạt 62,5% KHN; Dương Huy đạt 
60% KHN; Hòn Gai đạt 60% KHN; 
Hà Tu đạt 58% KHN; Hà Lầm đạt 
60% KHN... Cùng với đó, các đơn vị 
như Tuyển than Cửa Ông; Kho vận 
Cẩm Phả; Tuyển than Hòn Gai; Vật 
tư; Chế tạo máy; Giám định; Hoa 
tiêu hàng hải; Vận tải thủy... hoàn 
thành kế hoạch đạt từ 55% đến 
trên 60% KHN. Bên cạnh đó, một 
số đơn vị khó khăn, chưa đạt 50% 
KHN như Xây lắp mỏ; Địa chất mỏ; 
Khe Chàm; Khách sạn Heritage. 
Các đơn vị cũng đã tích cực thực 
hiện các nội dung về tái cơ cấu; 
cơ giới hóa, tin học hóa, tự động 
hóa, nâng cao năng suất lao động, 
giảm giá thành, cải thiện điều kiện 
làm việc, đảm bảo an toàn; thực 

hiện xã hội hóa công tác phục vụ, 
dịch vụ; công tác đảm bảo an ninh 
trật tự, môi trường...

Sau khi nghe các đơn vị báo 
cáo và ý kiến tham gia của các 
đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Chủ 
tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn kết luận, 
các nội dung chỉ đạo tại hội nghị 
giao ban quý I cơ bản được giải 
quyết. Đồng thời, ghi nhận, đánh 
giá cao kết quả SXKD của các đơn 
vị vùng Cẩm Phả và Hòn Gai trong 
quý II, hầu hết đều hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu 
năm, nhiều đơn vị hoàn thành cao, 
SXKD có lãi; các chỉ tiêu sản xuất, 
tiêu thụ than tăng trưởng, các 
đơn vị cơ khí đã tích cực mở rộng 
thị trường ngoài TKV... Đây là sự 
cố gắng nỗ lực rất lớn của các đơn 
vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp 
ủy, cơ quan điều hành. Tuy nhiên, 
một số đơn vị khó khăn, do vậy cơ 
quan điều hành Tập đoàn chỉ đạo, 
cùng với đơn vị có giải pháp tháo 
gỡ, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo 
hiệu quả SXKD; các đơn vị trong 
TKV cùng hỗ trợ để phát triển. Về 
dự án xây dựng Trung tâm Chế 
biến và kho than tập trung vùng 
Hòn Gai, cần đẩy nhanh tiến độ, 
Công ty Tuyển than Hòn Gai có 
phương án cụ thể về sản xuất, 
bố trí lao động báo cáo Tập đoàn 

thực hiện khi chấm dứt hoạt động 
của Nhà máy Tuyển than Nam 
Cầu Trắng vào 31/12/2018.

Trong quý III, các đơn vị chuẩn 
bị tốt các điều kiện, tập trung chỉ 
đạo, điều hành hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch SXKD quý III và cả 
năm 2018; đảm bảo các chỉ tiêu 
sản lượng chính như than sản 
xuất, tiêu thụ, đất bóc, mét lò; 
chuẩn bị chân hàng, sản xuất, chế 
biến các chủng loại than đáp ứng 
nhu cầu thị trường, phục vụ khách 
hàng tốt nhất; tăng cường công 
tác quản trị chi phí, thực hành tiết 
kiệm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, 
cổ phần hóa doanh nghiệp; bảo 
toàn và phát triển vốn; không để 
thất thoát vốn nhà nước trong 
quá trình CPH; phối hợp với địa 
phương bảo vệ tài nguyên, ranh 
giới mỏ, chống thất thoát than. 
Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn 
kết, phát huy dân chủ, phát huy 
sức mạnh tập thể, nâng cao vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo của người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan điều 
hành, HĐQT trong các lĩnh vực, 
đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, nâng 
cao hiệu quả SXKD...

 
                Nguồn: vinacomin.vn 
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1. Giới thiệu chung
Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy 

sàng tuyển than Vàng Danh 2  - Công ty CP than 
Vàng Danh - TKV(Dự án điều chỉnh) được Hội đồng 
quản trị - Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin 
phê duyệt theo quyết định số 1680/QĐ-HĐQT 
ngày 14 tháng 12 năm 2013, có công suất là 2,0 
triệu T/năm, sàng tuyển than khai thác lò giếng 
khu cánh gà. Đồng thời, hệ thống điều khiển của 
Nhà máy được Bộ KHCN hỗ trợ nhằm hoàn thiện 
thiết kế và tính năng mới, hiện đại lần đầu tiên 
được Việt Nam nội địa hóa, tên đề tài là “Nghiên 
cứu, thiết kế, tích hợp trung tâm điều khiển, giám 
sát Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2”. Hệ 
thống điều khiển của nhà máy được thiết kế hiện 
đại dạng kiến trúc điều khiển phân tán, hệ thống 
bao quát toàn bộ hoạt động của nhà máy bao gồm: 
Kho than nguyên khai; nhà chuẩn bị; nhà tuyển 
chính; kho than thương phẩm; kho ma nhê tít; khu 
xử lý bùn nước. Hệ thống được phân bổ thành các 
trạm điều khiển phân tán theo từng khu vực công 
nghệ trong nhà máy, mỗi công đoạn bao gồm các 
bộ điều khiển và các máy tính điều khiển toàn Nhà 
máy được đặt tại phòng điều khiển trung tâm. Hệ 
thống điều khiển nhà máy tuy được phân tán rõ 
ràng nhưng các công đoạn có sự liên hệ chặt chẽ 
với nhau, các tham số công nghệ cốt lõi được vận 
hành và điều chỉnh tự động. Số lượng các cơ cấu 

chấp hành và các cảm biến trong hệ thống lớn và 
nhiều chủng loại, mức độ tự động hóa hiện đang ở 
mức hiện đại nhất trong lĩnh vực công nghệ tuyển 
than ở Việt Nam.

Năm 2017 Tập đoàn TKV cũng đã ban hành 
Chương trình hành động từ năm 2017 nhằm đẩy 
mạnh áp dụng THH, TĐH để nâng cao hiệu quả 
khai thác than do đã nhận thấy vai trò to lớn của 
việc ứng dụng tin học hóa (THH), tự động hóa 
(TĐH) vào sản xuất của các mỏ nhằm giảm chi phí 
sản xuất, tăng tính cạnh tranh sản phẩm than đầu 
ra. Từ đó nhóm nghiên cứu cũng đã định hướng 
thiết kế hệ thống theo chuẩn chung của Tập đoàn 
nhằm phục phụ kết nối điều hành chung cho mỏ 
Vàng Danh sau này. Có thể nói Hệ thống điều khiển 
nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 do Viện 
Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin thiết kế và 
thi công các hạng mục, đã đáp ứng được các yêu 
cầu công nghệ ở mức tự động hóa cao, các công 
đoạn chính được tự động hóa ở mức cao, một số 
tự động hóa hoàn toàn giúp giảm tối đa nhân công 
vận hành thiết bị tại hiện trường, tăng cường độ 
chính xác tham số công nghệ như tỷ trọng huyền 
phù, mức liệu, lưu lượng, van điều khiểu bằng đo 
lường chính xác và điều chỉnh tự động, giao diện 
vận hành thân thiện hoàn toàn bằng tiếng Việt 
giúp cho người vận hành chủ động trong quá trình 
vận hành tập trung tự động toàn Nhà máy.

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN 
CỦA NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN VÀNG DANH 2

Ths. PHẠM VĂN HIẾU; KS. LÊ VĂN THÔNG; KS. PHƯƠNG MẠNH TUẤN
Trung tâm Kiểm định - Thử nghiệm và Tự động hóa công nghiệp

Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin
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2. Thiết kế hệ thống điều khiển nhà máy

2.1 Cấu trúc hệ thống điều khiển nhà máy

Hệ thống điều khiển nhà máy sàng tuyển than 

Vàng Danh 2 được xây dựng dựa trên cấu trúc điều 

khiển phân tán, giám sát và điều hành tập trung để 

quản lý hệ thống một cách đồng bộ, tin cậy, đáp ứng 

được thời gian thực, kiểm soát toàn bộ hoạt động của 

nhà máy, đồng thời cho phép điều chỉnh kịp thời các 

thông số khi chất lượng của sản phẩm cần thay đổi 

hoặc khi có sự cố bất thường xảy ra. Để thực hiện 

được điều này hệ thống điều khiển nhà máy được chia 

làm 7 khu vực tương ứng với 7 công đoạn sản xuất 

của Nhà máy (hình 2.1), các khu vực có thể hoạt động 

chế độ tự động, liên động hoặc độc lập với nhau một 

cách linh hoạt.

Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) là hệ điều 

khiển chia sẻ, tại một thời điểm đảm nhận một lượng 

lớn các tác vụ. Với số lượng các cảm biến, thiết bị đo 

lường và cơ cấu chấp hành hoàn chỉnh, toàn bộ các 

thông số chính của Nhà máy đều được kiểm soát tự 

động một cách định lượng chính xác và tập trung: lưu 

lượng băng tải, lưu lượng nước, bùng, lưu lượng huyền 

phù, đo mức bunke, dung dịch, dòng tải, tỷ trọng 

huyền phù, nhiệt độ, tần số, điện áp, lệch băng, dừng 

khẩn cấp, van điện điều khiển, van điện khí nén, cảm 

biến hành trình, biến tần,... trong đó các khâu công 

nghệ chính chạy tự động hoàn toàn như: tỷ trọng 

huyền phù, mức bun ke, thùng dung dịch, lọc ép tăng 

áp.

Hệ thống phần mềm công nghiệp dựa trên nền 

tảng phần mềm DCS của hãng Siemens cho phép vận 

hành, quản lý và tổng hợp thông tin ổn định tin cậy, 

nhanh và an toàn, các chuẩn công nghiệp cho sản 

xuất sẵn có và theo tiêu chuẩn quốc tế, dễ mở rộng, 

dễ sử dụng.

Hệ thống dựa trên hạ tầng mạng Ethernet công 

nghiệp, các thiết bị cấp trường được sử dụng các 

chuẩn công nghiệp thông dụng như: 4-20mA, 0-10V, 

xung số, truyền thông Modbus RS485/422, Profibus, 

do đó hệ thống dễ dàng mở rộng, thay thế tương 

đương và kết nối đồng bộ với các hệ thống điều độ 

tập trung sau này của Chủ đầu tư.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế mạch điều khiển 

và đấu nối dự trên phần mềm thiets kế điện, tự động 

hóa chuyên dụng E-plan P8 V2.2 của hãng  Friedhelm 

Loh- Đức, đây là phần mềm thiết kế hệ thống điều 

khiển, tủ điện hàng đầu và được sử dụng phổ dụng 

Hình 1.1. Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2
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các nước EU/G7.
2.2 Các thiết bị đo lường giám sát và điều 

chỉnh công nghệ chính trong hệ thống điều khiển.
Hệ thống sử dụng nhiều loại cảm biến đo lường 

khác nhau để giám sát và điều khiển các quá trình 
và tham số công nghệ liên tục và kịp thời, với đặc 
thù nhà máy tuyển, các cảm biến sử dụng giám sát 
và điều chỉnh thông số công nghệ có các loại chính 
như sau:

a) Cảm biến tỉ trọng huyền phù:
Trong hệ thống điều khiển, hệ thống máy tuyển 

huyền phù bánh xe đứng mã hiệu MTHP-20, MTHP-
16 là thiết bị công nghệ chính, việc giám sát tỉ trọng 
dung dịch huyền phù trong các máy tuyển mang ý 
nghĩa then chốt để đảm bảo tuyển than ổn định về 
hiệu quả và năng suất, đây chính là trái tim của Nhà 
máy. Tại nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2, 
tỉ trọng dung dịch huyền phù cho máy tuyển cấp I 
(MTHP-20) là 1,95 Kg/l, tỉ trọng HP cho máy tuyển 
cấp 2 (MTHP-16) là 1,85 Kg/l. Thông số tỉ trọng 
huyền được giám sát tại đầu ra của máy tuyển và 
phản hồi tới bộ điều khiển trung tâm điều chỉnh tỉ 
trọng huyền phù trong máy tuyển ổn định theo giá 
trị đặt mong muốn thông qua điều chỉnh các cơ cấu 
chấp hành bơm huyền phù tiêu chuẩn, mức dung 
dịch, van điều tiếp cấp nước, van điều tiết thanh thải.
Trong các nguyên lý đo tỉ trọng huyền phù, nguyên 
lý đo phóng xạ cho kết quả chính xác nhất và được 
ứng dụng nhiều nhất hiện nay trên thế giới, do vậy 
nhóm đề tài đã lựa chọn nguyên lý này cho cảm biến 
tỉ trọng huyền phù, cảm biến do hãng Berthold - Đức 
sản xuất, đã được ứng dụng nhiều trong ngành khai 
khoáng, cho độ tin cậy cao.

Các vị trí lắp đặt cảm biến tỷ trọng huyền phù 

bao gồm:
- Sau máy tuyển huyền phù cấp 1 MTHP-20: giám 

sát liên tục và điều chỉnh tự động huyền phù cấp 1
- Sau máy tuyển huyền phù cấp 1 MTHP-16: giám 

sát liên tục và điều chỉnh tự động huyền phù cấp 2
- Huyền phù tiêu chuẩn cấp 1: giám sát pha 

huyền phù tiêu chuẩn cấp 1
- Huyền phù tiêu chuẩn cấp 2: giám sát pha 

huyền phù tiêu chuẩn cấp 2
- Huyền phù máy tách răm gỗ: giám sát và điều 

chỉnh tự động máy vớt răm gỗ
- Nồng độ chất rắn nước thải sau máy lọc ép: giám 

sát cảnh báo và tự động thu hồi nước thải chưa đạt 
nồng độ ra ngoài môi trường.

 

Hình 2.2: Lắp đặt Cảm biến đo tỉ trọng huyền phù 
ma-nhê-tít

Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống điều khiển nhà máy
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b) Cảm biến báo mức
Cảm biến mức được sử dụng nhiều nhất trong 

Nhà máy tuyển Vàng Danh 2 do đặc thù công nghệ 
của Nhà máy có rất nhiều các công đoạn sử dụng các 
bunke để điều tiết, pha trộn liệu và làm kho chứa 
xuất sản phẩm cũng như đá, xít thải đầu ra. Với 
trang bị đầy đủ các cảm biến đo mức liên tục giúp 
quá trình vận hành tự động cũng như liên động tập 
trung rất hiệu quả, kiểm soát và theo dõi liên tục các 
loại tải ở từng khâu, tăng năng suất làm việc và giảm 
thời gian vô ích (down time) cho Nhà máy, từ đó cũng 
góp phần tiết kiệm năng lượng.

Đối với Nhà tuyển chính, các mức dung dịch huyền 
phù của các bể huyền phù tiêu chuẩn và bể huyền 
phù loãng được kiểm soát liên tục và có vai trò quan 

trọng là rất quan trọng để vận hành tự động ổn định 
huyền phù cho máy tuyển, từ thông số đưa về bằng 
cảm biến đo hiện trường, chương trình điều khiển sẽ 
tự động điều chỉnh mức dung dịch huyền phù trong 
bể huyền phù tiêu chuẩn, bể huyền phù phù hợp với 
nhu cầu sử dụng và duy trì thông số đầu vào ổn định 
cho bộ điều khiển tự động tỷ trọng ổn định đầu ra. 
Mức nước sạch cũng được giám sát liên tục và được 
tự động bổ sung vào bể huyền phù tiêu chuẩn khi 
tỉ trọng dung dịch huyền phù trong bể cao hơn yêu 
cầu và lượng dung dịch huyền phù cần gạt thêm khi 
tỉ trọng dung dịch huyền phù trong bể thấp hơn giá 
trị đặt. Cảm biến báo mức trong hệ thống điều khiển 
nhà máy sử dụng loại cảm biến đo mức liên tục bằng 
siêu âm do hãng Finetek sản xuất.

c) Cảm biến lưu lượng
Cảm biến đo lưu lượng được tích hợp vào hệ thống 

nhằm giám sát, điều chỉnh lượng nước sạch cấp cho 
bể huyền phù tiêu chuẩn (Khi tỉ trọng huyền phù 
vượt ngưỡng cho phép), lượng dung dịch huyền phù 
khi gạt tái sinh (Khi tỉ trọng huyền phù thấp hơn giá 

trị đặt), giám sát tiêu hao nước các khu công nghệ và 
dùng để điều chỉnh thông số công nghệ cho các khâu 
công nghệ trong Nhà máy. Cảm biến lưu lượng trong 
hệ thống điều khiển nhà máy sử dụng loại hoạt động 
theo nguyên lý điện từ do hãng Siemens sản xuất 
(Hình 2.4).

Hình 2.3: Một số khâu điển hình lắp đặt cảm biến đo mức radar môi trường bụi cho các bunke

Hình 2.4: Các cảm biến lưu lượng khu vực Nhà tuyển chính
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Hình 2.5: Sơ đồ tổng quan hệ thống điều chỉnh tự động tỉ trọng huyền phù

d) Các cảm biến khác

Ngoài các cảm biến đo tỷ trọng, lưu lượng và mức 

phục vụ giám sát và điều chỉnh các tham số công 

nghệ chính thì hệ thống còn sử dụng nhiều các loại 

cảm biến khác nhằm hoàn thiện giám sát và điều 

hành tập trung toàn nhà máy một cách an toàn và 

hiệu quả cao như sau: cảm biến đo tốc độ các băng 

tải - bảo vệ trượt băng, đo dòng tải các động cơ, đo 

áp suất khí, dung dịch, lệch băng, dừng khẩn cấp, 

hành trình, cân băng tải,…

Hệ thống cũng được vận hành phối hợp với các 

camera giám sát tại các vị trí công nghệ hoặc trung 

chuyển quan trọng và hệ thống thông tin di động 

để tăng cường hỗ trợ vận hành an toàn và trơn tru 

hơn.

2.3 Điều chỉnh tự động tỷ trọng huyền phù 

ma-nhê-tít

Trong dây truyền công nghệ việc giám sát và 

điều chỉnh tỉ trọng dung dịch huyền phù quyết định 

đến chất lượng sản phẩm than đầu ra, trong các dây 

truyền tuyển than hiện tại ở TKV việc giám sát và 

điều chỉnh tỉ trọng huyền phù được thực hiện thủ 
công dẫn đến việc giám sát và điều chỉnh không 
được liên tục, để điều chỉnh chất lượng than đầu ra 
mất nhiều thời gian và nhân lực vận hành.

Dựa trên yêu cầu thực tế và áp dụng những công 
nghệ mới vào sản xuất nhóm đề tài đã thiết kế và 
lắp đặt hệ thống tự động ổn định tỉ trọng huyền 
phù trong dây chuyền tuyển Vàng Danh 2, bao gồm 
2 hệ thống chính: hệ thống tuyển huyền phù cấp 
1 cho máy tuyển huyền phù báng xe đứng MTHP-
20 và hệ thống tuyển huyền phù cấp 2 cho máy 
tuyển báng xe đứng MTHP-16. Quy trình điều khiển 
tự động cho 2 hệ tuyển này cần tính toán và điều 
khiển liên động tự động nhiều thiết bị khác nhau, 
đồng thời kiểm soát định lượng nhiều thông số đầu 
vào theo quy trình nhất định từ cấp nước, huyền 
phù tiêu chuẩn, ổn định mức thùng dung dịch trung 
gian, điều chỉnh thanh thải và máy tuyển từ,tuy 
nhiên có thể tổng hợp thành 3 tham số cơ bản là 
huyền phù tiêu chuẩn, nước và thanh thải, trong đó 
thanh thải là tham số điều chỉnh quá trình ổn định 

(hình 2.5, 2.6).
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Hệ thống điều chỉnh tỷ trọng huyền phù cho 
thấy hiệu quả khi đưa vào sử dụng, tỷ trọng huyền 
phù được ổn định cao, sai số dao động trung bình là 
≤ 0.01g/l, thời gian quá độ ngắn, trung bình là 10-
15 phút từ khi khởi động hệ thống. Tuy nhiên, hiệu 

quả thực sự của hệ thống tự động ổn định tỷ trọng 
huyền phù là giảm tiêu hao huyền phù, tăng và ổn 
định chất lượng sản phẩm đầu ra, từ đó góp phần 
tăng tỷ lệ thu hồi than, giảm thất thoát tài nguyên.

Hình 2.6: Sơ đồ thuật toán tổng quát điều khiển ổn định tỉ trọng huyền phù

Hình 2.7: Giao diện vận hành hệ thống tự động ổn định tỷ trong huyền phù cho máy tuyển cấp 1 và cấp 2
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2.4 Giao diện điều khiển giám sát nhà máy
Việc vận hành nhà máy sàng tuyển than Vàng 

Danh 2 đòi hỏi phải giám sát các khu vực công nghệ 
khác nhau trên phạm vi toàn nhà máy ở mức tự động, 
do đó phần mềm SCADA được xây dựng để đáp ứng 
khả năng vận hành tự động, tập trung bao quát tất cả 
các khâu công nghệ, giao diện bằng tiếng Việt Nam để 
công nhân vận hành người Việt Nam dễ sử dụng. Với 
số lượng thiết bị công nghệ trong dây chuyền là rất 
lớn nên đòi hỏi gia diện điều khiển giám sát vừa phải 
đảm bảo đủ các thiết bị công nghệ trên giao diện vừa 
phải đảm bảo sự mạch lạc rõ ràng, giúp cho người vận 
hành dễ quan sát nắm bắt được yêu cầu điều khiển 
của từng thiết bị theo quy trình công nghệ. Do vậy, 
trong quá trình xây dựng phần mềm điều khiển giám 
sát, nhóm đề tài thường xuyên trao đổi với bộ phận 
thiết kế công nghệ của nhà máy và các cán bộ kỹ 
thuật của phòng tuyển khoáng - Công ty than Vàng 
Danh - Vinacomin để thống nhất phương thức, quy 

trình điều khiển phù hợp với yêu cầu về công nghệ 
cũng như giao diện vận hành thân thiện nhất, đảm 
bảo chính xác, tin cậy và dễ sử dụng. Nhóm đề tài 
theo dõi và đánh giá trong một thời gian dài chạy thử, 
trong quá trình đó có một số bất cập cũng đã được 
sửa đổi bổ sung để tiện cho phù hợp với công nghệ và 
yêu cầu vận hành. Hệ thống phần mềm được hoàn tất 
chạy thử vào tháng 10/2017.

Các giao diện điều khiển và giám sát được Việt hóa 
hoàn toàn, được bố trí phù hợp với chuẩn màn ảnh 
rộng HD. Tất cả các thông số điều khiển được hiển thị 
trên giao diện giúp cho người vận hành dễ sử dụng. 
Các dữ liệu quá khứ, nhật ký vận hành và các cảnh báo 
được lưu trữ theo thời gian thực, được truy xuất để 
lập báo cáo tổng hợp, phân tích sự kiện, quá trình theo 
thời gian thực giúp người quản lý cũng như vận hành 
dễ đánh giá hiệu năng từng thiết bị, dây chuyền cũng 
như tiện dụng cho bộ phận bảo trì, sửa chữa.

Hình 2.9: Giao diện vận hành tổng quan toàn Nhà máy theo lưu trình công nghệ dòng than

Hình 2.8: Biểu đồ quá trình ổn định tỷ trong huyền phù 
cho máy tuyển cấp 1 và cấp 2 từ khi khởi động hệ thống
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3. Đánh giá hiệu quả áp dụng
Nhà máy tuyển Vàng Danh 2 được đưa vào sử 

dụng từ tháng 11/2017, các chỉ tiêu tiêu hao và 
chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu thiết kế, trong 
đó đáng kể nhất là chỉ tiêu tiêu hao ma-nhê-tít  và số 
người vận hành Nhà máy, hai chỉ tiêu này có sự ảnh 
hưởng trực tiếp từ hệ thống điều khiển giám sát tự 
động (bảng 1).

Từ 2 chỉ tiêu tiết giảm được do sử dụng Hệ thống 

điều khiển giám sát tự động có thể ước tính chi phí 
tiết giảm được theo Bảng 2 dưới đây. Số liệu tính 
toán cho thấy số tiền tiết giảm được từ riêng 2 chỉ 
tiêu này hàng năm rất đáng kể, lên đến trên 19 tỷ 
đồng/năm mà chưa kể đến các chỉ tiêu khác. Việc 
hiệu quả cần thiết tính đến các chi phí bảo trì, sửa 
chữa và các chi phí khác hàng năm vòng đời dự án, 
tuy nhiên chi phí này thường nhỏ hơn 15% chi phí 
đầu tư lắp đặt hệ thống.

Hình 2.10: Giao diện nhà tuyển chính theo dạng sơ đồ công nghệ chi tiết từng khu vực

Hình 2.11: Giao diện vận hành kho than thương phẩm theo sơ đồ công nghệ chi tiết
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4. Kết luận
Trong bối cảnh Tập đoàn TKV đang phải chịu 

áp lực về giảm giá thành khai thác than và Tập 
đoàn đang bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ áp dụng tin 
học hóa, tự động hóa để giảm chi phí sản xuất, thì 
kết quả đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp trung 
tâm điều khiển, giám sát Nhà máy sàng tuyển 
than Vàng Danh 2” có tính thời sự rất cao. Kết quả 

thực hiện đã được chương trình hành động về ứng 
dụng Tin học hóa và Tự động hóa của Tập đoàn 
TKV coi là điển hình để khích lệ cho các đơn vị sản 
xuất trong ngành tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa 
vào sản xuất kinh doanh.

Những điểm nổi bật của Hệ thống tự động hóa 
Nhà máy tuyển Vàng Danh 2:

- Hệ thống tự động hóa cho Nhà máy tuyển 

Bảng 1. Một số thông số vận hành chính

Bảng 2. Thống kê chi phí tiết giảm được do giảm tiêu hao huyền phù 
ma-nhê-tít và nhân công so với thiết kế ban đầu
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than có quy mô và hiện đại nhất trong lĩnh vực 
tuyển than hiện nay,

- Giảm khoảng 60% nhân sự vận hành so với các 
các nhà máy vận hành theo kiểu truyền thống hiện 

tại đang hoạt động,
- Giảm tiêu hao đáng kể nguyên vật liệu (ma-nhê-

tít giảm tiêu hao đến 46%).
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1- Lực, sức cản tác dụng lên BXĐ
Gần một nửa chiều cao BXĐ được nhúng trong 

thùng tuyển, nhưng do tốc độ quay của nó rất thấp 
(n   2 r/min) nên ta có thể bỏ qua sức cản của dòng 
huyền phù lên bánh xe. Như vậy, các thành phần cản 
quay BXĐ chủ yếu gồm: 

+ Thành phần thứ nhất: Do khối lượng đá chứa trong 
các gầu tạo ra momen cản quay Mđ  (xem hình 1);

+ Thành phần thứ 2: Do ma sát lăn của hệ bánh 
lăn - đỡ với vành lăn và ma sát trong các gối đỡ dưới 
tác động của tự trọng BXĐ và khối lượng của đá tải 
(xem hình 2) gây ra;

+ Thành phần thứ 3: Cần có một lực cần thiết tác động, 
làm quay bánh xe đứng (với khối lượng 4855,5 kg), hay 
để thắng momen quán tính BXĐ.

Dưới đây ta tiến hành xác định các thành phần 
lực, sức cản nêu trên.

Thành phần thứ nhất: Mômen cản quay do đá 
thải gây ra (xem hình 1)

Mô men Md bằng tổng mômen thành phần của 
vật liệu tại các gầu:

Để tính được giá trị của mô men, trước hết ta cần 
xác định lượng đá tải của mỗi gầu.

Khối lượng đá cần tải trong 1 chu kỳ (1 vòng) làm 
việc của BXĐ đã tính được là : 990 kg.

Tổng số gầu tải đá của bánh xe đứng là 08, nhưng 
trong 1 chu kỳ làm việc (1 vòng) thì chỉ có 06 gầu 
chứa đá (từ             , xem hình 1), 02 gầu còn lại, sau 
khi đổ hết đá thì lật úp và di chuyển xuống dưới nên 
chưa có đá.

Theo phép tương đối, ta coi số đá cần tải trong 1 
vòng được chia đều cho 6 gầu, khi đó khối lượng đá 
của mỗi gầu tải là:

Vậy ta có:

TÍNH TOÁN, XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT DẪN ĐỘNG 
BÁNH XE ĐỨNG (BXĐ) MÁY TUYỂN  MTHP-20 

NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN VÀNG DANH 2
KS. CAO NGỌC ĐẨU, ThS. LÊ VĂN LỢI

Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Để tính được công suất dẫn động, trước hết ta cần xác định tổng lực cản chuyển động của BXĐ .

Trong đó :
       + m - khối lượng vật liệu chứa trong một gầu tải đá, m = 165 kg;
       + a; b; c; d; e; f- khoảng cách từ trọng tâm khối đá trong lòng gầu đến tâm quay BXĐ 
( trên trục x), mm ;
       + g - gia tốc trọng trường; g = 9,81 m/s2.
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Hình 1- Sơ đồ lực tác dụng của vật liệu tuyển trên BXĐ

Hình 2 - Sơ đồ tính lực cản quay BXĐ

Thành phần thứ 2: Lực cản quay do hệ thống bánh lăn - đỡ gây nên (hình 2) 
Tổng lực cản chuyển động BXĐ do 2 hệ thống bánh lăn đỡ gây ra được tính theo công thức (8)[1]
                                                                                                    (1)
Trong đó:
P -tải trọng tác động lên hệ bánh lăn - đỡ, N (hình 2);
w’ - hệ số cản chuyển động chung của hệ bánh lăn đỡ, w’ = 0,007[1];
k = 1,5   1,6: hệ số tăng lực cản  khi đường lăn bẩn, lắp đặt kém.
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Theo sơ đồ trên, ta có tải trọng tác động lên hệ bánh xe lăn đỡ được tính theo công thức

 
Thành phần thứ 3: Lực quay BXĐ ( không tải ), momen quán tính BXĐ
- Lực cần thiết để quay BXĐ (Không có đá) được tính theo công thức:
                                                                                    (4)
Trong đó:
       m -Tổng khối lượng khối lượng bánh xe đứng, m = 4855,5 kg;
       a - gia tốc tiếp tuyến của bán kính quán tính khi mở máy, m/s2.  
Như vậy, trước tiên ta phải xác định momen quán tính của cụm BXĐ trên cơ sở công thức (IX.1) [2]:

                                                                                                 (5)

Trong đó:
          J - Mô men quán tính của vật quay BXĐ, kg. m2;
          m - Tổng khối lượng vật quay;  kg;
          R - Bán kính quán tính của vật quay,  m;
          mi - Khối lượng điểm vật chất (chi tiết) thứ i, kg;
          ri - Bán kính quán tính của chi tiết thứ i, m;
          i =1,2,3……n.
Để xác định bán kính quán tính của toàn bộ BXĐ, từ số liệu bản thiết kế, ta chia BXĐ  thành 03 cụm chi 

tiết cấu thành như sau:
+ Cụm thứ 1: Gồm 02 thành bên + 08 gầu tải, có khối lượng m1 = 2911 kg ;
+ Cụm thứ 2: Gồm 02 vành lăn, có khối lượng m2 = 809 kg;
+ Cụm thứ 3: Gồm 02 vành răng - chốt, (mỗi bộ có 60 răng - chốt + 02 vành liên kết trong, ngoài) có khối 

lượng m3 = 1135 kg.
Xác định momen quán tính cụm thứ 1 ( theo sơ đồ hình 3 ):
Momen quán tính của chi tiết quay dạng vành khuyên được xác định theo công thức (7.46, 7.47) [2].
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Hình 4 - Sơ đồ tính momen quán tính cụm thứ 2

Xác định momen quán tính cụm thứ 2 ( theo sơ đồ 4 ): 

                                                                                                                           (6)

Thay các giá trị theo thiết kế: m1 = 2911 kg, r1 = 1,98 m, r2 = 1,395 m vào công thức (6), ta có:

Vậy bán kính quán tính của cụm thứ 1 là:

Hình 3 - Sơ đồ tính momen quán tính cụm thứ 1

   Tương tự cụm thứ 1, ta có:
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Hình 5 - Sơ đồ tính momen quán tính cụm thứ 3

 Xác định momen quán tính cụm thứ 3 ( theo sơ đồ 5 ):

Bán kính quán tính của cụm thứ 2 là:
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Kết quả tính toán trên phù hợp với công suất lắp 
đặt động cơ máy tuyển huyền phù CKB-20 của Nga 
(5,5 kW). Tuy nhiên, qua thực tế sử dụng nhiều năm 
tại nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 1, do thường 
xuyên bị quá tải, động cơ này thường bị cháy, thậm 
chí động cơ 11 kW đã được thay thế vẫn không chịu 
được, và cuối cùng ,nhà máy đã thay thế bằng động 
cơ 15 kW mới đảm bảo làm việc ổn định. Cũng do 
vậy, tại dự án nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 
2, chủ đầu tư đã yêu cầu công suất cho động cơ dẫn 
động bánh xe đứng của máy tuyển huyền phù số 1 
là 15 kW. Công suất  Ntt = 15 kW cũng là công suất 
thực tế được chọn cho dẫn động BXĐ máy tuyển 
huyền phù MTHP-20 mà Viện chế tạo và cung cấp 
cho nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2.

    3-Thảo luận
+ Hiện nay, nhờ sự phát triển của tin học, ta có 

thể tìm được giá trị momen quán tính (J) của các 
chi tiết máy nhờ phần mềm Autodesk Inventor 
Profesional. Tuy nhiên, khi thực hiện cần lưu ý một 

vài điểm sau:(1) Trước hết, phải nắm vững cơ sở lý 
thuyết về cơ học, sức bền vật liệu. Nếu xác định hệ 
thống lực và momen tác động vào chi tiết, cụm chi 
tiết hay thiết bị  không chính xác    sẽ cho kết quả 
không chính xác; (2) Các thông số nạp vào chương 
trình phần mềm phải bảo đảm chính xác, nếu không 
,máy sẽ cho ra kết quả không chính xác; (3) Phải rất 
lưu ý đến đơn vị tính toán đưa vào máy (nhất thiết 
phải là đơn vị hệ      ) và cả đơn vị xuất từ máy ra - 
tránh nhầm lẫn ; (4) Cuối cùng là : cần phải kiểm tra 
kết quả bằng phương pháp khác (nếu muốn khẳng 
định độ chính xác)!

+ Việc tính toán xác định công suất dẫn động cho 
thiết bị là công việc thường xuyên phải làm của nhà 
thiết kế. Cũng như những nhiệm vụ khác, việc tính 
toán xác định công suất dẫn động cho 1 thiết bị có 
thể thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, 
trên đây chỉ là một phương pháp mà nhóm đề tài 
đã thực hiện và muốn trình bày để các đồng nghiệp 
tham khảo .
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Hưởng ứng Tháng Công nhân, 
Tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động năm 2018; Công 
đoàn Viện Cơ khí Năng lượng và 
Mỏ xây dựng kế hoạch tổ chức 
Tháng Công nhân. Đây là dịp để 
phát huy vai trò của công nhân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc, phát triển kinh tế- xã 
hội của mỗi doanh nghiệp. Để các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, công 
đoàn, người sử dụng lao động 
thể hiện sự quan tâm thực hiện 
“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt 
hơn” đến đoàn viên, người lao 
động.

Thông qua tổ chức các hoạt 
động Tháng Công nhân năm 
2018, nhằm biểu dương lực lượng 
đoàn viên, công nhân lao động, 
khẳng định vị trí, vai trò của tổ 
chức công đoàn, góp phần động 
viên CNVCLĐ thi đua phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch của Viện 
năm 2018.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ 
sở - Một lợi ích đoàn viên”, các 
tổ công đoàn chủ động lựa chọn 
triển khai chương trình phúc lợi 
để chăm lo lợi ích về vật chất, tinh 
thần, sức khỏe, … cho đoàn viên, 
người lao động.

Cụ thể: 
- Tổ chức tuyên truyền, khát 

vọng của người lao động về ngày 

Quốc tế Lao động (1/5), ý nghĩa 
của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt 
Nam.

- Động viên CNVCLĐ thực hiện 
tốt trách nhiệm của người lao 
động theo quy định của pháp luật, 
phát huy trách nhiệm của đoàn 
viên công đoàn.

- Tham gia cùng chuyên môn 
kiểm tra, giám sát thực hiện chính 
sách liên quan đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của NLĐ.

- Thực hiện thỏa ước lao động 
tập thể, nội quy lao động, các chế 
độ lao động, việc làm, tiền lương.

- Tham gia giám sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về lao 
động như: tiền lương, tiền thưởng, 
thực hiện mức lương tối thiểu 
vùng và các chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN.

- Tham gia quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm, giám sát việc 
thực hiện cải thiện và nâng cao 
chất lượng bữa ăn tại các bếp ăn 
tập thể phục vụ công nhân, người 
lao động.

- Lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng, đề xuất, hiến kế của NLĐ, 
giải quyết kịp thời các vấn đề NLĐ 
quan tâm.

Kết quả thực hiện Kế hoạch 
Tháng Công nhân: 

1. Phòng thử nghiệm Hiệu suất 
năng lượng thuộc tổ Công đoàn 

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định 
và Tự động hóa là tổ Công đoàn 
xuất sắc tiêu biểu, luôn hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch, đảm bảo an toàn lao 
động đã được chọn để Công đoàn 
Than- Khoáng sản Việt Nam thăm 
và tặng quà.

Ngày 29/5/2018, đồng chí 
Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch 
Công đoàn TKV cùng các đồng chí 
đại diện Văn phòng, Ban Chính 
sách Pháp luật Công đoàn TKV; 
các đồng chí trong BCH Công đoàn 
Viện, tổ Công đoàn Trung tâm đã 
đến thăm, tặng quà CBCNV phòng 
thử nghiệm hiệu suất năng lượng 
thuộc Trung tâm Thử nghiệm 
Kiểm định và Tự động hóa. 

2. Trong Tháng Công nhân, BCH 
Công đoàn Viện cũng đã đến thăm 
hỏi, động viên, tặng quà các tổ, 
đội, xưởng sản xuất có thành tích 
trong hoạt động SXKD cũng như 
đảm bảo ATVSLĐ. 

Cũng trong tháng Công nhân, 
Công đoàn Viện đã phối hợp 
cùng với chuyên môn lắp đặt 04 
hệ thống lọc nước tinh khiết để 
phục vụ cho nhu cầu sử dụng 
nước uống trực tiếp cho toàn thể 
CBCNV NLĐ tại các khu vực làm 
việc trong Viện.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn 
cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỚI THÁNG CÔNG NHÂN

HÀ THỊ THÚY VÂN
Chủ tịch Công đoàn Viện Cơ khí  Năng lượng và Mỏ - Vinacomin
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những việc tuy nhỏ bé mà BCH 
Công đoàn, các tổ Công đoàn Viện 
đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện, 
hi vọng đây là nguồn động viên, 
khích lệ quý báu để đoàn viên, 

CNVCLĐ vượt qua mọi khó khăn, 
hăng hái lao động, sản xuất, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm 
vụ được giao. Tiếp tục tạo dựng 
niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của 

chủ doanh nghiệp, của NLĐ, đoàn 
viên công đoàn đối với tổ chức 
công đoàn để công đoàn thật sự 
là người bạn, người đồng hành tin 
cậy của CNVCLĐ.

Một số hình ảnh:
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Với mục tiêu rèn luyện thể lực, tăng cường giao lưu học hỏi, đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao đời sống 
tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; các cán bộ CNV  đã thi đấu hết mình.

  
 

Giải thi đấu kéo co kết thúc, các đội vinh dự  được Ông Đỗ Trung Hiếu Phó Viện trưởng của Viện lên trao 
phần thưởng cho các đội đã giành  thành  tích cao nhất.

Thi đấu thể thao kỉ niệm 37 năm thành lập 
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ 

(1/7/1981-1/7/2018)

Nguồn: iemm.com.vn

Được sự quan tâm của Đảng 
ủy, Lãnh đạo Viện; chiều ngày 
28/6/2018, Công đoàn Viện đã phối 

hợp với đoàn thanh niên tổ chức chung 
kết giải cầu lông thuộc khối văn phòng 
và khối sản xuất; Sáng ngày 29/6/2018, 

tại trụ sở của Viện Công đoàn và Đoàn 
thanh niên của Viện đã tổ chức thi đấu 
giao lưu kéo co khối văn phòng. Đây là 
những hoạt động thiết thực chào mừng 
kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Viện.
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Tham dự dâng hương có các đồng chí: Nguyễn 

Văn Quyết - Ủy viên BCH TƯ Đoàn khóa 11, Bí thư 

Đoàn Than Quảng Ninh; Thường trực Đoàn Than 

Quảng Ninh; các Bí thư, Phó bí thư Đoàn cơ sở trực 

thuộc và Ủy viên BCH các đoàn cơ sở Cụm Đoàn 

Uông Bí - Mạo Khê - Hà Nội.

Ngày 27/7 là ngày toàn quốc hướng tới tri ân 

các anh hùng liệt sĩ đã có công trong công cuộc giải 

phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Hòa chung tinh 

thần ấy, lực lượng đoàn viên thanh niên của Đoàn 

Than Quảng Ninh mong muốn qua buổi dâng hương 

tại khu di tích Miếu mỏ - nơi có ý nghĩa quan trọng, 

bảo tồn, gìn giữ các giá trị lịch sử của Ngành khai 

thác than Việt Nam, để tưởng nhớ, thể hiện sự thành 

kính tri ân đối với những thế hệ thợ mỏ cha anh đã 

hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2018 Đoàn Than 

Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tại khu di tích 

Miếu mỏ. Đây là một hoạt động thiết thực nhân dịp 

kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; đồng thời 

cũng có ý nghĩa khơi dựng và giáo dục truyền thống 

cách mạng cho đoàn viên thanh niên của Đoàn Than 

Quảng Ninh, giúp thế hệ trẻ nhớ về lịch sử, cội nguồn, 

từ đó không ngừng hun đúc và làm sáng ngời thêm 

truyền thống tự hào của thợ mỏ vùng than.

                                               Nguồn: vinacomin.vn

ĐOÀN THAN QUẢNG NINH DÂNG HƯƠNG TẠI 
KHU DI TÍCH MIẾU MỎ NHÂN NGÀY 

THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, chiều ngày 25/7/2018, được sự đồng 
ý của lãnh đạo Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức dâng hương tại khu di tích 
Miếu mỏ (Đông Triều, Quảng Ninh).
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Tham dự Giải có các đồng chí: 
Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Lê Thanh 
Xuân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ 
Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn 
TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch 
Công đoàn TKV; Nguyễn Xuân 
Hán - Nguyên Phó Chủ tịch Công 
đoàn TKV; Trưởng, Phó các Ban 
Công đoàn TKV; Trịnh Xuân Thỏa 
- Bí thư Đảng ủy Công ty CP than 
Vàng Danh; Phan Xuân Thủy - 
Giám đốc Công ty CP than Vàng 
Danh; Vũ Đình Việt - Chủ tịch 
Công đoàn Công ty than Vàng 
Danh; các đồng chí cán bộ Công 
đoàn chuyên trách, Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công các 
đơn vị trực thuộc Công đoàn Than 
- Khoáng sản Việt Nam. 

Giải thể thao cán bộ Công đoàn 
năm 2018 thu hút tổng số 38 đơn 
vị với 103 vận động viên tham dự 
ở 4 môn thi đấu: bóng bàn, cầu 
lông, cờ tướng, tennis. Sau 1/2 
ngày thi đấu sôi nổi, cùng sự cổ vũ 
nhiệt tình của các cổ động viên, 
trải qua 31 trận cầu lông, 10 trận 
bóng bàn, 4 trận quần vợt và 7 
trận cờ tướng, Giải đã thành công 
tốt đẹp. Các vận động viên đã 
cống hiến cho giải những đường 
cầu hay, những pha bóng đẹp và 
những trận thi đấu đầy kịch tính.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã 
trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến 
Khích cho các nội dung thi đấu.

Giải thể thao cán bộ Công đoàn 
năm 2018 là một hoạt động thiết 
thực, bổ ích và ý nghĩa, tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời 
góp phần làm phong phú đời sống 
tinh thần, tăng cường sự gắn bó, 
đoàn kết giữa các cán bộ Công 
đoàn trong toàn Tập đoàn. Giải 
thi đấu cũng là hoạt động tạo 
đà, khích lệ tinh thần cho cán bộ, 
đoàn viên công đoàn thêm quyết 
tâm phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ SXKD và hoạt động 
Công đoàn năm 2018.

Sôi nổi Giải thể thao cán bộ Công đoàn TKV 
năm 2018

Sáng ngày 24/7, tại Nhà thi đấu thể thao Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin, 
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Giải thể thao cán bộ Công đoàn năm 
2018. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt 

Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và hưởng 
ứng tháng cao điểm thi đua thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2018.
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Một số hình ảnh:

     Nguồn: iemm.com.vn
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Để có thể nhanh chóng di chuyển trên đường 
gòong phục vụ công tác kiểm tra đường sắt mỏ; đưa 
vật tư, thợ sửa chữa tới nơi khắc phục sự cố..., giúp 
tiết kiệm thời gian, công sức, các kỹ sư cơ khí mỏ 

ZKMPW đã thiết kế ra chiếc xe đạp chuyên dùng đi 
trên đường gòong để phục vụ mục đích trên ( xem 
hình kèm theo dưới đây).

XE ĐẠP TRÊN ĐƯỜNG RAY
                                                                                                                                  ST. KS. CAO NGỌC ĐẨU
                                                                                                          Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Đặc tính kỹ thuật của xe:
- Tốc độ tối đa ...............................................................18 km/h
- Tỷ số truyền..............................................................3,93
- Chiều dài ..................................................................1750 mm
- Khoảng cách ray..................................................450-900 mm
- Chiều cao xe min/max..........................................600/670 mm
- Chiều cao khi sử dụng (min/max)....................1500/1650 mm
- Khối lượng......................................................................39 kg.

Tài liệu tham khảo : Informator, ZKMPW- Katowice,1973.






